
STT HỌ & TÊN TOÁN LÝ ANH ĐIỂM STT HỌ & TÊN TOÁN LÝ HÓA ĐIỂM

1 Nguyễn Phúc Minh TP TL 8.60 9.50 9.80 27.90 1 Lê Nguyễn Quốc Bảo PN TL 9.20 9.25 9.00 27.45

2 Đậu Quang Anh PN T 8.80 9.00 9.60 27.40 2 Phạm Đình Khánh Ngọc NTH TL 9.00 8.75 9.50 27.25

3 Lê Hồng Phúc TĐN T 9.00 9.00 9.40 27.40 3 Võ Hoàng Phúc TP T 9.00 8.75 9.50 27.25

4 Trần Tiến Phát NTH L 8.80 8.75 9.80 27.35 4 Tô Đăng Khoa NHC TL 8.60 9.25 9.25 27.10

5 Nguyễn Trần Bảo Nhi NTMK T 8.40 9.25 9.60 27.25 5 Nguyễn Đại Lộc TP TL 8.80 9.25 9.00 27.05

6 Võ Thành Phúc NTMK TH 8.80 9.25 9.20 27.25 6 Nguyễn Đình Bảo Phú NCT T 8.40 8.50 10.00 26.90

7 Nguyễn Thanh Thế NHC TLH 9.20 8.75 9.20 27.15 7 Nguyễn Phan Hoàng Diễm NHC T 8.60 9.00 9.25 26.85

8 Lưu Nguyễn Anh Khôi TP TL 8.80 9.50 8.80 27.10 8 Bùi Quang Khôi NTH TL 8.60 8.25 10.00 26.85

9 Đỗ Quốc Thái PTNK TLH 8.80 8.50 9.80 27.10 9 Võ Thành Phúc NTMK TH 8.80 9.25 8.75 26.80

10 Nguyễn Lam Phương NTH TL 9.60 8.00 9.40 27.00 10 Lê Hồng Phúc TĐN T 9.00 9.00 8.75 26.75

11 Bùi Bảo Nhi LQĐ TL 8.60 9.00 9.40 27.00 11 Nguyễn Lam Phương NTH TL 9.60 8.00 9.00 26.60

12 Trần Danh Quang Huy TP T 9.00 8.25 9.60 26.85 12 Trần Cao Danh THSP T, L 8.60 9.25 8.75 26.60

13 Lê Nguyễn Minh Anh NTMK THS 8.80 8.00 10.00 26.80 13 Lý Hoài An NHC T 8.60 8.75 9.25 26.60

14 Phạm Đình Khánh Ngọc NTH TL 9.00 8.75 9.00 26.75 14 Lưu Nguyễn Anh Khôi TP TL 8.80 9.50 8.25 26.55

15 Nguyễn Ngọc Nghĩa AC TL 8.40 8.75 9.60 26.75 15 Lê Nguyễn Minh Anh NTMK THS 8.80 8.00 9.75 26.55

16 Mang Viên Bình Minh TP T,L,H 8.60 8.75 9.40 26.75 16 Phạm Thị Hồng Duyên TP TLH 9.00 8.50 9.00 26.50

17 Bùi Khánh Hân NTMK TL 8.80 8.75 9.20 26.75 17 Phan Thị Phương Nhi NHT TH 9.00 8.25 9.25 26.50

18 Nguyễn Đại Lộc TP TL 8.80 9.25 8.60 26.65 18 Nguyễn Ngọc Nghĩa AC TL 8.40 8.75 9.25 26.40

19 Lê Nguyễn Thảo Tiên TP TL 9.20 8.00 9.40 26.60 19 Mang Viên Bình Minh TP T,L,H 8.60 8.75 9.00 26.35

20 Nguyễn Ngọc Anh Khoa TP TL 8.40 9.00 9.20 26.60 20 Huỳnh Bình Nguyên VTT TLH 8.60 9.00 8.75 26.35

21 Lê Hứa Cẩm Tiên VTT TL 8.80 8.75 9.00 26.55 21 Trần Thị Ngọc Hằng VTT TL 8.80 8.25 9.25 26.30

22 Bùi Trung Hải NTH TL 8.60 8.75 9.20 26.55 22 Nguyễn Thúy Nga VTT T 9.00 8.25 9.00 26.25

23 Nguyễn Duy Tân NHC T 8.40 8.75 9.40 26.55 23 Phạm Văn Tài NCT TLH 9.00 8.25 9.00 26.25

24 Đỗ Thanh Ngân LTK T 8.40 9.50 8.60 26.50 24 Lê Ngọc Hảo NCT TLH 9.00 8.50 8.75 26.25

25 Lê Nguyễn Quốc An GDTX L 8.80 8.50 9.20 26.50 25 Nguyễn Đinh Trung Kiên TL TLH 9.00 8.25 9.00 26.25

26 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh NTH T 8.80 8.25 9.40 26.45 26 Đỗ Ngọc Hân NHH T 8.00 9.00 9.25 26.25

27 Hoàng Yến Trang NHC TL 8.20 9.00 9.20 26.40 27 Nguyễn Duy Tân NHC T 8.40 8.75 9.00 26.15

28 Phạm Thị Thùy Trang THĐ T 9.20 8.00 9.20 26.40 28 Hoàng Nguyễn Uyển Doanh LHP L 8.40 8.00 9.75 26.15

29 Huỳnh Thiên Đức VTT T 8.80 8.75 8.80 26.35 29 Lê Khắc Gia Đạt NHT TLH 8.40 9.00 8.75 26.15

30 Nguyễn Hoàng Việt NHC TL 8.80 8.75 8.80 26.35 30 Võ Ngọc Vinh NCT T,L,H 8.60 8.75 8.75 26.10

31 Nguyễn Huỳnh Nam Quốc NHC TL 9.00 8.75 8.60 26.35 31 Nguyễn Phương Thảo VTT TLH 8.60 8.25 9.25 26.10

32 Trần Thiên Anh VTT TH 8.00 8.50 9.80 26.30 32 Nguyễn Đức Tiến TP T 8.60 8.75 8.75 26.10

33 Võ Thị Mỹ Trinh NHC TL 8.80 8.50 9.00 26.30 33 Lại Minh Sang NTH T 8.60 9.25 8.25 26.10

34 Nguyễn Ngọc Bảo Châu MĐC L 8.40 8.50 9.40 26.30 34 Trần Nam Long NTH TLH 8.60 8.50 9.00 26.10

35 Bùi Phan Thành Trí BP T 8.80 9.25 8.20 26.25 35 Trần Sáng Thịnh TP TL 8.80 9.00 8.25 26.05
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36 Nguyễn Thị Thanh Loan NHC TL 8.60 8.25 9.40 26.25 36 Nguyễn Nguyễn Duy TC TLH 9.00 9.00 8.00 26.00

37 Trần Sáng Thịnh TP TL 8.80 9.00 8.40 26.20 37 Nguyễn Ngọc Hân LHP T 8.00 9.25 8.75 26.00

38 Dư Hồng Phát NTB TL 8.40 9.00 8.80 26.20 38 Nguyễn Thanh Thế NHC TLH 9.20 8.75 8.00 25.95

39 Bạch Văn Tín Khôi TP TL 8.60 8.75 8.80 26.15 39 Phan Anh Tuấn MC T, L 8.20 8.50 9.25 25.95

40 Võ Hoàng Phúc TP T 9.00 8.75 8.40 26.15 40 Võ Ngọc Uyên Nhi MC TLH 8.40 8.75 8.75 25.90

41 Huỳnh Lê Đạt TP L 8.80 8.50 8.80 26.10 41 Huỳnh Ngọc Thảo Vy NTH TL 8.40 8.50 9.00 25.90

42 Ma Nguyễn Hùng Mạnh TP T 9.00 8.50 8.60 26.10 42 Phạm Thanh Hiền NHC TLH 8.40 8.75 8.75 25.90

43 Nguyễn Thành Luân TC TL 9.20 8.50 8.40 26.10 43 Trịnh Minh Quân NTT TH 8.40 8.50 9.00 25.90

44 Lâm Tú Lan NTMK TL 8.40 8.50 9.20 26.10 44 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh NTH T 8.80 8.25 8.75 25.80

45 Tô Đăng Khoa NHC TL 8.60 9.25 8.20 26.05 45 Lê Đặng Thùy Trang LHP T 8.80 8.50 8.50 25.80

46 Nguyễn Trần Vương Chính NHC T 8.80 8.25 9.00 26.05 46 Nguyễn Vũ Nhật Anh NKKN T 8.80 8.25 8.75 25.80

47 Nguyễn Khánh Ngọc TP TL 8.40 8.25 9.40 26.05 47 Phạm Phương Thảo TB TLH 9.00 9.00 7.75 25.75

48 Nguyễn Mạnh Đức NHC T 8.20 8.25 9.60 26.05 48 Nguyễn Tuấn Khang VTT TLH 8.20 8.50 9.00 25.70

49 Nguyễn Dương Gia Thuận NH TL 9.20 8.25 8.60 26.05 49 Võ Minh Trí TP LH 8.20 8.25 9.25 25.70

50 Vũ Gia Huy ND L 9.20 8.25 8.60 26.05 50 Đỗ Thanh Ngân LTK T 8.40 9.50 7.75 25.65

51 Lưu Thành Trí VTT T 8.40 8.00 9.60 26.00 51 Nguyễn Tố Hiền LTTAN TLH 8.40 8.25 9.00 25.65

52 Cao Trịnh Thảo Nguyên LHP T 8.80 8.00 9.20 26.00 52 Trần Anh Khoa TQK TLH 8.40 8.00 9.25 25.65

53 Bùi Thị Mai Hương PTNK L 8.40 8.00 9.60 26.00 53 Nguyễn Tuấn Kiệt TP L 8.40 8.50 8.75 25.65

54 Trương Hiển Minh TP TL 8.60 8.00 9.40 26.00 54 Bạch Văn Tín Khôi TP TL 8.60 8.75 8.25 25.60

55 Nguyễn Vân Anh NTH L 8.80 7.75 9.40 25.95 55 Lê Bảo Trân VTT TLH 8.60 8.50 8.50 25.60

56 Phạm Nguyễn Minh Thư VTT TL 8.80 8.75 8.40 25.95 56 Nguyễn Thanh Vy TP L 8.60 9.00 8.00 25.60

57 Lê Nguyễn Nhật Anh NTMK TH 7.80 8.75 9.40 25.95 57 Lê Bảo Khang TP T, L 8.60 8.25 8.75 25.60

58 Võ Ngọc Uyên Nhi MC TLH 8.40 8.75 8.80 25.95 58 Phạm Gia Phát NTD TLH 8.60 8.75 8.25 25.60

59 Võ Thị Thanh Thuận PN LH 8.20 8.75 9.00 25.95 59 Đỗ Quốc Thái PTNK TLH 8.80 8.50 8.25 25.55

60 Đặng Khôi Nguyên ĐK L 8.00 8.50 9.40 25.90 60 Lê Hứa Cẩm Tiên VTT TL 8.80 8.75 8.00 25.55

61 Nguyễn Quang Dũng NHC T 8.40 8.50 9.00 25.90 61 Bùi Phan Thành Trí BP T 8.80 9.25 7.50 25.55

62 Lữ Phạm Minh Hương NTH TLH 8.80 7.25 9.80 25.85 62 Cao Trịnh Thảo Nguyên LHP T 8.80 8.00 8.75 25.55

63 Trần Cao Danh THSP T, L 8.60 9.25 8.00 25.85 63 Phạm Nguyễn Minh Thư VTT TL 8.80 8.75 8.00 25.55

64 Lê Minh Thư TP L 8.40 8.25 9.20 25.85 64 Phạm Xuân Bảo Như TP LH 8.80 8.00 8.75 25.55

65 Phạm Xuân Bảo Như TP LH 8.80 8.00 9.00 25.80 65 Trần Thiên Anh VTT TH 8.00 8.50 9.00 25.50

66 Nguyễn Thanh Bình HTB T 7.80 9.00 9.00 25.80 66 Nguyễn Khánh Vân TC TH 9.00 7.00 9.50 25.50

67 Trần Thành Trung NHT TL 8.60 8.00 9.20 25.80 67 Trần Đức Quang LQĐ TL 8.20 8.50 8.75 25.45

68 Đỗ Hoàng Quân ND TL 8.80 8.00 9.00 25.80 68 Trương Thanh Nguyên VTT TH 8.20 8.00 9.25 25.45

69 Hồ Văn Thành ND TL 9.00 9.00 7.80 25.80 69 Nguyễn Quang Dũng NHC T 8.40 8.50 8.50 25.40

70 Trần Tiến Đạt ND TL 8.60 8.00 9.20 25.80 70 Nguyễn Thị Trâm Anh TC TLH 8.40 8.25 8.75 25.40

71 Võ Ngọc Vinh NCT T,L,H 8.60 8.75 8.40 25.75 71 Nguyễn Văn Trường Giang VTT TLH 8.40 7.75 9.25 25.40

72 Lê Đặng Thùy Trang LHP T 8.80 8.50 8.40 25.70 72 Châu Ngọc Mẫn NTB LH 8.60 8.75 8.00 25.35

73  Nguyễn Ngọc Diệp NTB T 8.60 8.50 8.60 25.70 73 Văn Tuấn Anh LHP T 8.60 6.75 10.00 25.35

74 Nguyễn Ngọc Thiên Tú NCTR TL 8.60 8.50 8.60 25.70 74 Đậu Quang Anh PN T 8.80 9.00 7.50 25.30

75 Trần Ngọc Quốc Tiến TT T 8.60 8.50 8.60 25.70 75 Lê Nguyễn Quốc An GDTX L 8.80 8.50 8.00 25.30

76 Nguyễn Tuấn Khang VTT TLH 8.20 8.50 9.00 25.70 76 Nguyễn Hoàng Việt NHC TL 8.80 8.75 7.75 25.30

77 Lê Minh Đức A NCT TL 8.40 8.50 8.80 25.70 77 Lữ Phạm Minh Hương NTH TLH 8.80 7.25 9.25 25.30

78 Nguyễn Bách Khang Duy TP LH 8.40 8.50 8.80 25.70 78 Trần Hoàng Gia Huy TT H 8.80 7.75 8.75 25.30

79 Chu Gia Bảo Trân NTMK L 8.50 8.00 9.20 25.70 79 Nguyễn Hoàng Tuấn Đạt NTB TH 8.80 8.50 8.00 25.30



80 Nguyễn Phương Thảo VTT TLH 8.60 8.25 8.80 25.65 80 Hồ Văn Thành ND TL 9.00 9.00 7.25 25.25

81 Trần Thị Ngọc Hằng VTT TL 8.80 8.25 8.60 25.65 81 Nguyễn Quang Chương NTH TLH 9.00 8.25 8.00 25.25

82 Nguyễn Thúy Nga VTT T 9.00 8.25 8.40 25.65 82 Trương Nguyễn Hồng Thy NCT THL 8.00 7.75 9.50 25.25

83 Phạm Văn Tài NCT TLH 9.00 8.25 8.40 25.65 83 Tô Thị Yến Nhi NH TLH 8.00 8.00 9.25 25.25

84 Nguyễn Vũ Nhật Anh NKKN T 8.80 8.25 8.60 25.65 84 Trần Minh Trí NTH L 9.00 8.75 7.50 25.25

85 Nguyễn Đức Minh VTT T 8.40 8.25 9.00 25.65 85 Hoàng Yến Trang NHC TL 8.20 9.00 8.00 25.20

86 Ngô Phúc Nguyên NTB TLA 8.00 8.25 9.40 25.65 86 Phan Trần Thái Hoàn NTH TLH 8.20 8.50 8.50 25.20

87 Phan Hoàng Thịnh VTT TLH 8.20 9.00 8.40 25.60 87 Nguyễn Đức Tiến TP T,H 8.20 8.25 8.75 25.20

88 Nguyễn Đức Tiến TP T 8.60 8.75 8.20 25.55 88 Lê Hà Ly MC T 8.20 8.50 8.50 25.20

89 Châu Ngọc Mẫn NTB LH 8.60 8.75 8.20 25.55 89 Dương Lê Thùy An VTT TLH 8.20 8.00 9.00 25.20

90 Nguyễn Ngọc Bảo Châu TP L 8.60 7.50 9.40 25.50 90 Lê Nguyễn Minh Tú NTH T 8.20 7.75 9.25 25.20

91 Trần Đức Quang LQĐ TL 8.20 8.50 8.80 25.50 91 Lại Thành Đạt TP TLH 8.40 8.00 8.75 25.15

92 Nguyễn Thùy Diệu TP TL 8.40 8.50 8.60 25.50 92 Nguyễn Duy Anh Khôi ND TLH 8.40 8.25 8.50 25.15

93 Phan Khắc Diệu Tịnh THĐ TL 8.60 8.50 8.40 25.50 93 Nguyễn Minh Tiến THĐ TL 8.40 8.50 8.25 25.15

94 Lê Hoàng Phúc NTH TL 8.60 7.50 9.40 25.50 94 Đinh Thủy Tiên TB T,H 8.40 7.50 9.25 25.15

95 Hoàng Tuấn Kiệt NTT T 8.80 7.25 9.40 25.45 95 Trương Hoàng Thịnh H 8.40 8.25 8.50 25.15

96 Tri Ngọc Anh Thư BTX TA 8.60 8.25 8.60 25.45 96 Nguyễn Thị Kim Ngân TC TL 8.60 8.75 7.75 25.10

97 Nguyễn Tố Hiền LTTAN TLH 8.40 8.25 8.80 25.45 97 Kiều Lê Thu Thảo TQK LH 7.60 8.75 8.75 25.10

98 Nguyễn Thị Trâm Anh TC TLH 8.40 8.25 8.80 25.45 98 Lê Hàn Quốc Việt HTB TH 8.60 8.00 8.50 25.10

99 Nguyễn Quang Chương NTH TLH 9.00 8.25 8.20 25.45 99 Hà Tô Quang Ngọc TB T    8.60 8.25 8.25 25.10

100 Nguyễn Văn Trường Sa NTB TL 8.60 8.00 8.80 25.40 100 Bùi Khánh Hân NTMK TL 8.80 8.75 7.50 25.05

101 Trần Anh Khoa TQK TLH 8.40 8.00 9.00 25.40 101 Nguyễn Vân Anh NTH L 8.80 7.75 8.50 25.05

102 Phạm Phương Thảo TB TLH 9.00 9.00 7.40 25.40 102 Đặng Đức Phú LHP L 7.80 8.50 8.75 25.05

103 Trần Cao Tường TP TLA 8.40 9.00 8.00 25.40 103 Nguyễn Ngọc Anh Thư TC LH 8.80 8.50 7.75 25.05

104 Trương Lê Hưng NTB T 8.20 9.00 8.20 25.40 104 Dương Mạnh Hùng TC TLH 8.80 8.50 7.75 25.05

105 Phan Nhật Minh TC L 8.20 8.75 8.40 25.35 105 Bùi Chí Thành Á.CHÂU TLH 7.80 8.50 8.75 25.05

106 Nguyễn Thụy Bảo Trâm NCT T 8.40 7.75 9.20 25.35

107 Văn Hoàng Sơn TB TL 8.80 8.50 8.00 25.30

108 Nguyễn Tuấn Kiệt TP L 8.40 8.50 8.40 25.30 STT HỌ & TÊN TOÁN HÓA SINH ĐIỂM

109 Nguyễn Vân Thùy NHC TLH 8.40 8.50 8.40 25.30 1 Phan Đặng Đông Quân PTNK TH 9.20 9.75 9.00 27.95

110 Khuất Duy Thiên Lộc NTB L 8.20 8.50 8.60 25.30 2 Nguyễn Đình Bảo Phú NCT T 8.40 10.00 9.50 27.90

111 Vũ Đức Thiên Phúc NCT TL 8.20 8.50 8.60 25.30 3 Nguyễn Trung Nghĩa NTH T 9.00 9.75 8.75 27.50

112 Bùi Thị Bích Thủy NHC L 9.00 7.25 9.00 25.25 4 Võ Ngô Hồng Lan TĐN T 8.20 9.25 9.75 27.20

113 Phạm Nguyễn Đăng Khoa TT LA 8.80 8.25 8.20 25.25 5 Nguyễn Nhật Minh LHP T 8.60 9.75 8.75 27.10

114 Phạm Thị Hải Yến NHC TL 8.40 8.25 8.60 25.25 6 Hồng Minh Sang TB T,H 9.00 9.50 8.50 27.00

115 Nguyễn Văn Sơn Ca NTB TL 8.60 8.25 8.40 25.25 7 Trương Ngọc Minh Thư NTH T 8.40 9.25 9.00 26.65

116 Hoàng Nguyễn Uyển Doanh LHP L 8.40 8.00 8.80 25.20 8 Đinh Thủy Tiên TB T,H 8.40 9.25 8.75 26.40

117 Nguyễn Lâm Hoài Bảo PN T 8.40 8.00 8.80 25.20 9 Văn Tuấn Anh LHP T 8.60 10.00 7.75 26.35

118 Huỳnh Thị Thanh Mai VTT TLA 8.40 8.00 8.80 25.20 10 Trần Thị Yến Nhi TB T,H 8.80 9.25 8.00 26.05

119 Nguyễn Đổng Thiên Kỳ NTH T 9.00 8.00 8.20 25.20 11 Trần Đăng Khoa MC TH 8.20 9.00 8.75 25.95

120 Tôn Thất Thuận Bảo MC T 8.40 8.00 8.80 25.20 12 Gịp Gia Ngân MC TL 8.40 8.25 9.25 25.90

121 Nguyễn Thị Kim Ngân TC TL 8.60 8.75 7.80 25.15 13 Nguyễn Đăng Khoa NTH T 8.40 8.75 8.75 25.90

122 Lê Đăng Minh THĐ 8.60 7.75 8.80 25.15 14 Nguyễn Tường Ân NTB THA 8.40 9.25 8.25 25.90
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123 Vũ Trần Hoàng Quân NTH T 8.40 7.75 9.00 25.15 15 Tô Nguyễn Đình Anh PTNK T 8.40 9.00 8.50 25.90

124 Dương Thị Ngọc Diễm LHP T 9.00 7.50 8.60 25.10 16 Nguyễn Thị Như Ý TT T,H   8.40 8.50 8.75 25.65

125 Lê Bảo Trân VTT TLH 8.60 8.50 8.00 25.10 17 Nguyễn Ích Tuấn Anh VTT TH 8.60 8.50 8.50 25.60

126 Nguyễn Đức Thế NHT TLA 8.20 8.50 8.40 25.10 18 Lê Quốc Hưng VTT T 8.40 9.25 7.75 25.40

127 Nguyễn Lê Thiên Khánh NTH LH 8.20 8.50 8.40 25.10 19 Nguyễn Hữu Chí NTB TH 8.40 8.75 8.25 25.40

128 Nguyễn Minh Thư NTMK TL 8.40 7.50 9.20 25.10 20 Nguyễn Ngọc Minh Thư NH T 8.00 9.25 8.00 25.25

129 Phạm Phú Duy NTH TL 8.60 8.50 8.00 25.10 21 Nguyễn Nhung Huyền LHP T 8.20 9.25 7.75 25.20

130 Huỳnh Ngọc Thảo Vy NTH TL 8.40 8.50 8.20 25.10 22 Nguyễn Sỹ Tuấn Anh VL T 8.80 8.00 8.25 25.05

131 Lê Thanh Yến Trang NHC TL 8.40 8.50 8.20 25.10 23 Phạm Minh Hiệp TB T 8.00 7.50 9.50 25.00

132 Nguyễn Khánh Vi NHC T 8.40 8.50 8.20 25.10 24 Phạm Hồ Như Quỳnh VTT T 8.00 9.00 8.00 25.00

133 Phạm Lê Kim Oanh TP L 8.00 8.25 8.80 25.05

134 Lê Viết Nguyễn NTH L 8.80 8.25 8.00 25.05

135 Lê Nguyễn Quốc Bảo PN TL 9.20 9.25 6.60 25.05 STT HỌ & TÊN TOÁN ANH GDCD ĐIỂM

136 Nguyễn Phúc Yên Mai NTH L 8.20 8.25 8.60 25.05 1 Đàm Dương Hồng Anh NHC T 8.80 8.80 9.50 27.10

137 Nguyễn Nguyễn Duy TC TLH 9.00 9.00 7.00 25.00 2 Phạm Tuấn Kiệt TQK T 8.80 8.80 9.25 26.85

138  Hoàng Nguyễn  Hải Đăng TT TL 8.20 8.00 8.80 25.00 3 Trần Ngọc Liên VTT T 8.20 8.80 9.75 26.75

139 Lê Thị Thanh Xuân NHC TL 8.40 8.00 8.60 25.00 4 Nguyễn Trần Nhật Phương TP T 7.60 9.80 9.00 26.40

140 Hồ Viết Bảo ND L 7.80 8.00 9.20 25.00 5 Phạm Minh Nghi NTH T 8.20 9.20 9.00 26.40

6 Lưu Gia Linh LHP TVA 8.40 9.20 8.75 26.35

7 Đinh Hồng Minh Thư TP T 8.60 8.80 8.75 26.15

STT HỌ & TÊN TOÁN HÓA ANH ĐIỂM 8 Nguyễn Mai Mỹ Uyên HT T 8.00 8.60 9.25 25.85

1 Lê Nguyễn Minh Anh NTMK THS 8.80 9.75 10.00 28.55 9 Kiều Anh Thư PN T 8.80 8.00 8.75 25.55

2 Nguyễn Lam Phương NTH TL 9.60 9.00 9.40 28.00

3 Lữ Phạm Minh Hương NTH TLH 8.80 9.25 9.80 27.85

4 Phạm Đình Khánh Ngọc NTH TL 9.00 9.50 9.00 27.50 STT HỌ & TÊN TOÁN VĂN ANH ĐIỂM

5 Nguyễn Ngọc Nghĩa AC TL 8.40 9.25 9.60 27.25 1 Lê Nguyễn Thảo Tiên TP TL 9.20 8.50 9.40 27.10

6 Huỳnh Ngọc Yến TT T,H 9.20 9.50 8.40 27.10 2 Lưu Thành Trí VTT T 8.40 8.75 9.60 26.75

7 Mang Viên Bình Minh TP T,L,H 8.60 9.00 9.40 27.00 3 Bùi Thị Bích Thủy NHC L 9.00 8.50 9.00 26.50

8 Hoàng Tuấn Kiệt NTT T 8.80 8.75 9.40 26.95 4 Vũ Xuân Tuyền NTH T 8.40 9.25 8.80 26.45

9 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh NTH T 8.80 8.75 9.40 26.95 5 Dương Thị Ngọc Diễm LHP T 9.00 8.75 8.60 26.35

10 Hoàng Nguyễn Uyển Doanh LHP L 8.40 9.75 8.80 26.95 6 Nguyễn Hoàng Tâm AN T 8.60 8.25 9.20 26.05

11 Nguyễn Thành Diên Vỹ TP H 9.40 8.50 9.00 26.90 7 Lê Nguyễn Vân Anh ĐHSP T 8.00 9.00 9.00 26.00

12 Trịnh Quang Minh TT H 8.00 9.25 9.60 26.85 8 Nguyễn Thị Khánh Ngọc NTMK T 8.20 8.75 9.00 25.95

13 Nguyễn Duy Tân NHC T 8.40 9.00 9.40 26.80 9 Lê Nguyễn Khánh Linh VTT TH 8.20 8.50 9.20 25.90

14 Trần Thiên Anh VTT TH 8.00 9.00 9.80 26.80 10 Nguyễn Lê Thảo My TT TL 9.00 8.25 8.40 25.65

15 Trần Võ Bảo Uyên LHP T 9.20 9.00 8.60 26.80 11 Trần Hà Nhật Tân NHC T 8.40 8.25 9.00 25.65

16 Cao Trịnh Thảo Nguyên LHP T 8.80 8.75 9.20 26.75 12 Nguyễn Hoàng Phương Trang PN L, H 8.40 8.25 9.00 25.65

KHỐI D07: TOÁN - HÓA - ANH

Trường - Môn

luyện thi TL

KHỐI D84: TOÁN - ANH - GDCD

Trường - Môn

luyện thi TL

KHỐI D: TOÁN - VĂN - ANH

Trường - Môn

luyện thi TL


